	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA THỦY SẢN
	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỰC TẬP KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NƯỚC MẶN, LỢ

1. Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT
2. Mã học phần:  AQT4002
3. Số tín chỉ: 3 							Học phần: Bắt buộc 
Lý thuyết:       						0 tiết
Thực hành (thực hành, thảo luận): 			90 tiết
Tự học:     							45 giờ
4. Phân bố thời gian
Thời điểm thực hiện: Học kỳ 6 (trong chương trình đào tạo)
Số tiết/tuần: 12 tiết								
Tổng số tuần: 08 tuần
5. Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Thủy sản  
6. Điều kiện ràng buộc: Dinh dưỡng và thức ăn trong NTTS, Mô phôi động vật thuỷ sản; Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước mặn; Công trình thiết bị NTTS.
7. Mô tả học phần
Học phần tạo điều kiện cho người học tiếp cận và thực hành các quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi thủy sản, nhằm giúp người học vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế nghề nghiệp.
8.  Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
8.1. Về kiến thức
Trong lĩnh vực kỹ thuật nuôi thủy sản ở các thủy vực, thực tập giáo trình sẽ giúp đỡ cho sinh viên củng cố thêm những kiến thức lý thuyết đã học của các môn học chuyên ngành như: Sinh thái thủy sinh, Công trình nuôi trồng thủy sản, Ngư loại học, Kỹ thuật nuôi cá mặt nước tự nhiên, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, mặn, lợ, Kỹ thuật sản xuất cá giống, Bệnh học thủy sản,... Bên cạnh đó nó còn tạo cho sinh viên có điều kiện tham gia vào các hoạt động sản xuất thực tế để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, cũng như góp phần cho sinh viên xác định rõ những công việc mà sắp tới họ sẽ phải làm sau khi tốt nghiệp.
8.2. Về kỹ năng
Học viên sau khi hoàn thành học phần này sẽ có được kỹ năng và phản ứng nhanh với việc tiếp cận thực tiễn sản xuất. Chủ động hướng dẫn người sản xuất các biện pháp kỹ thuật nuôi cá trong các thủy vực. Có thể chủ động đề xuất các biện pháp xử lý khi điều kiện môi trường sống trong ao nuôi cá có những biến đổi bất lợi. Chủ động trong việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa và xử lý dịch bệnh xảy ra trong quá trình nuôi.
8.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung trong đề cương thực tập theo kế hoạch sản xuất của cơ sở thực tập. Thực hiện đúng nội quy của đoàn thực tập, của địa phương và của cơ sở. Tích cực tham gia sản xuất và các hoạt động khác của cơ sở thực tập. Ghi chép số liệu đầy đủ và hoàn thành báo cáo thu hoạch đúng thời hạn.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung trong đề cương thực tập theo kế hoạch sản xuất của cơ sở thực tập. Thực hiện đúng nội quy của đoàn thực tập, của địa phương và của cơ sở. Tích cực tham gia sản xuất và các hoạt động khác của cơ sở thực tập. Ghi chép số liệu đầy đủ và hoàn thành báo cáo thu hoạch đúng thời hạn.
10. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp, (2006). Kỹ thuật nuôi giáp xác. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh.
[2]. Nguyễn Thanh Phương, (1994). Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790).  Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[3] Ngô Anh Tuấn, (2012). Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
11. Trang, thiết bị dạy - học: Các thiết bị dùng cho sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt (Trang bị ở cơ sở thực tập).
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên  
Theo Điều 10, Điều 19, Điều 21, Điều 22 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên tham dự học mỗi học phần được đánh giá loại đạt nếu:
- Có đăng ký học học phần đúng thời hạn và đảm bảo điều kiện tiên quyết vào đầu môi học kỳ với phòng Đào tạo nhà trường.
- Tích cực tham dự lớp học, hoàn thành đầy đủ các điểm đánh giá bộ phận (Ai)  và điểm kết thúc học phần (ĐKTHP). Sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng trong buổi kiếm tra đánh giá điểm bộ phận hoặc thi kết thúc học phần sẽ nhận điểm 0.
- Có điểm học phần (ĐHP) đạt một trong các mức điểm  A, B, C, D.
13. Thang điểm 
Thang điểm tính theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm chữ
	Thang điểm 4

	Đạt
(Tích lũy)
	Giỏi
	9,0 – 10,0
	A+
	4,0

	
	
	8,5 – 8,9
	A
	3,8

	
	Khá
	8,0 – 8,4
	B+
	3,5

	
	
	7,0 – 7,9
	B
	3,0

	
	Trung bình
	6,5 – 6,9
	C+
	2,5

	
	
	5,5 – 6,4
	C
	2,0

	
	Trung bình yếu
	5,0 – 5,4
	D+
	1,5

	
	
	4,0 – 4,9
	D
	1,0

	Không đạt
	Kém
	< 4,0
	F
	0




14. Nội dung học phần

Chủ đề 1. TÌM HIỂU CƠ SỞ THỰC TẬP
	- Vị trí địa lý, địa hình, điều kiện khí hậu, thuỷ văn, thời tiết tại địa phương thực tập.
	- Qui mô, hướng phát triển của cơ sở thực tập, cách tổ chức, quản lý và hạch toán kinh tế của cơ sở.
	- Tìm hiểu, đánh giá về cách thiết kế và xây dựng công trình cơ sở.

Chủ đề 2. THỰC HÀNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) HOẶC TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI)
	- Phương pháp, tiêu chuẩn tuyển chọn tôm bố mẹ, phương pháp vận chuyển, đánh giá kết quả tuyển chọn.
	- Phương pháp cắt mắt, kỹ thuật chăm sóc đàn tôm bố mẹ (cho ăn, thay nước, siphon), nuôi tái phát dục, nuôi tôm lột xác và giao vỹ, đánh giá hiệu quả. 
	- Kỹ thuật cắt mắt và ghép tinh nhân tạo:
	- Quy trình chuẩn bị thức ăn tươi sống:
	- Phương pháp cho tôm đẻ và ương nuôi ấu trùng:

Chủ đề 3. KỸ THUẬT ƯƠNG TÔM GIỐNG TỪ P15 ĐẾN GIAI ĐOẠN TÔM GIỐNG (2-3 CM)
	- Công trình ao ương:
	- Phương pháp cải tạo ao ương:	
	- Phương pháp tuyển chọn và thả tôm giống: 
	- Phương pháp chăm sóc tôm ương và quản lý ao ương:
	- Tìm hiểu kỹ thuật nuôi tôm thịt:
	- Tìm hiểu kỹ thuật nuôi một số đối tượng hải đặc sản khác ở địa bàn thực tập
Chủ đề 4: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SINH SẢN VÀ ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ BIỂN
Chủ đề 5: THỰC HÀNH QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐỘNG VẬT THÂN MỀM
BÁO CÁO THỰC TẬP
15. Phương pháp đánh giá học phần 
Bảng 1: Kiểm tra - đánh giá

	Thành phần, tên bài đánh giá 
	Trọng số
	Nội dung đánh giá 
	Cách thức đánh giá 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A1. Đánh giá chuyên cần
	20%
	Có ý thức tham gia thực tập đầy đủ, hoàn thành đúng hạn các yêu cầu của giảng viên 
	Rubric đánh giá chuyên cần(bảng 2)

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	80%
	Báo cáo thu hoạch: Thực tập kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước mặn lợ
	Báo cáo
(rubric đánh giá bài báo cáo  tại bảng 6)



Bảng 5. Tiêu chí, biểu điểm đánh giá chuyên cần

	Điểm
	Nội dung, tiêu chí đánh giá

	
	Tham gia thực tập
(30%)
	Ý thức 
tại cơ sở thực tập
(30%)
	Ý thức tự học
(40%)

	4
	-
	-
	Thực hiện 100% các nhiệm vụ học tập giáo viên giao; chủ động chuẩn bị câu hỏi thể hiện có ý thức nghiên cứu tài liệu.

	3
	Dự đủ, đúng giờ 100% số buổi thực tập.
	Tích cực thực tập, trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi.
	Thực hiện từ 100% các nhiệm vụ học tập giáo viên giao.

	2
	Dự đủ, đúng giờ >= 90% số buổi thực tập
	Có ý thức luyện tập, trao đổi, thảo luận.
	Thực hiện từ 75% các nhiệm vụ học tập giáo viên giao.

	1
	Dự đủ, đúng giờ >= 80% số buổi thực tập
	Thực tập thụ động
	Thực hiện từ 50% các nhiệm vụ học tập giáo viên giao.

	0
	Tham dự ít hơn 80% số buổi thực tập, tự ý bỏ thực tập không có sự đồng ý của giáo viên
* Không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần  
	Thái độ thực tập không tích cực
	Thực hiện ít hơn 50% các nhiệm vụ học tập giáo viên giao.


Thi kết thúc học phần
- Nội dung: Những nội dung đã được thực tập
- Hình thức: báo cáo thực tập (bài tập lớn), vấn đáp
- Thời gian: 20 phút/sinh viên
Bảng 6. Tiêu chí, biểu điểm đánh giá bài thi kết thúc học phần
	Điểm
	Trình bày
(30%)
	Bản báo cáo
(30%)
	Trả lời
(30%)
	Trình chiếu
(10%)

	3
	Trình bày đủ 100% nội dung; phong thái tự tin, thuyết phục; có sử dụng giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể.
	Giải quyết được 100% yêu cầu nhiệm vụ; các thông tin đảm bảo tính chính xác; trình bày đúng thể thức văn bản, văn phong khoa học, diễn đạt mạch lạc.
	Trả lời được 100% câu hỏi của GV chấm thi; Trả lời lưu loát, tự tin, thể hiện sự nắm vững kiến thức.
	-

	2
	Trình bày đủ ý nhưng phong thái thể hiện còn hạn chế.
	Giải quyết được > 80% yêu cầu nhiệm vụ; các thông tin đảm bảo tính chính xác; trình bày đúng thể thức văn bản.
	Trả lời được > 80% câu hỏi của GV chấm thi. 
	-

	1
	Trình bày còn thiếu một số ý nhưng đạt >50% nội dung.
	Giải quyết được > 50% yêu cầu nhiệm vụ; các thông tin đảm bảo tính chính xác; có một số hạn chế về trình bày báo cáo.
	Trả lời được > 50% câu hỏi của GV chấm thi
	Trình chiếu khoa học, rõ ràng, hỗ trợ hiệu quả cho phần thuyết trình.

	0
	Không trình bày được nội dung
	Giải quyết được < 50% yêu cầu nhiệm vụ.
	Trả lời được < 50% câu hỏi của GV chấm thi
	Không có bản trình chiếu



16. Phương pháp dạy và học: Thực hành, thực tập thực tế.

	Ban Giám hiệu



	Trưởng khoa
[image: ]Đặng Toàn Vinh
	Người soạn
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Nguyễn Hữu Tích
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